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	SỞ GD&ĐT SƠN LA
(Đề thi có 06 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn thi: Hóa học

Ngày thi: 17/3/2023

Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề 



	
	Mã đề thi 262


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0oC, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (10,0 điểm)

Lưu ý: Thí sinh viết đáp án Trắc nghiệm vào tờ giấy thi
Câu 1: Để khử hoàn toàn 6,96 gam Fe3O4 thành kim loại Fe ở nhiệt độ cao cần tối thiểu m gam Al. Giá trị của m là
A. 0,54.
B. 2,16.
C. 1,08.
D. 0,81.

Câu 2: Số đồng phân cấu tạo của axit có công thức phân tử C4H8O2 là

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

Câu 3: Cho các chất sau: triolein, saccarozơ, etyl fomat, Gly-Ala-Gly. Số chất tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, thu được Cu ở catot.

B. Nhiệt phân hoàn toàn NaNO3 có khí NO2 thoát ra.

C. Dùng than hoạt tính để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.

D. Cho bột Mg vào dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu được Fe.
Câu 5: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn một số hộ gia đình đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là
A. CH4.
B. Cl2.
C. N2.
D. CO2.
Câu 6: Hòa tan m gam hỗn hợp CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,2 lít khí CO2. Giá trị của m là
A. 40.
B. 100.
C. 60.
D. 50.
Câu 7: Cho các chất sau: HNO3, CaCl2, H2S, NaOH. Số chất điện li mạnh là

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 8: Để phản ứng hết với m gam glyxin cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là
A. 11,25.
B. 15,00.
C. 7,50.
D. 3,75.
Câu 9: Cho thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:
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Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 là
A. có kết tủa màu trắng.
B. có kết tủa màu vàng nhạt.

C. có kết tủa màu đen.
D. có kết tủa màu xanh.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cho CO2 vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa.

B. Quặng photphorit có thành phần chính là Ca3(PO4)2.

C. Khí NH3 làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.

D. Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng.

Câu 11: Cho 2,80 gam Fe vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 9,60.
B. 2,56.
C. 6,40.
D. 3,20.

Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

A. Al2O3 và Al(OH)3.
B. Al(OH)3 và Al2O3.
C. NaAlO2 và Al(OH)3.
D. Al(OH)3 và NaAlO2.

Câu 13: Nhiệt phân m gam KHCO3 đến khối lượng không đổi, sau phản ứng thu được 1,68 lít khí CO2. Giá trị của m là
A. 15,0.
B. 10,3.
C. 20,7.
D. 7,5.
Câu 14: Cho m gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là

A. 1,35.
B. 2,70.
C. 1,80.
D. 5,40.

Câu 15: Cho các chất sau: metylamin, anilin, alanin, lysin. Số chất làm đổi màu quỳ tím là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 16: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (III) sau khi kết thúc phản ứng?
A. Cho Fe vào dung dịch HCl.
B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.
C. Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng.
D. Cho FeO vào dung dịch HCl.
Câu 17: Cho dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 loãng dư, thu được kết tủa X và dung dịch Y. Dung dịch Y gồm các chất nào sau đây?
A. Ca(OH)2.
B. NaHCO3 và Na2CO3.

C. Ca(OH)2 và NaOH.
D. NaHCO3 và Ca(OH)2.

Câu 18: Cho các loại tơ sau: tơ visco, nilon-6, nilon-6,6, tơ tằm. Số tơ thiên nhiên là

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 19: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là
A. fructozơ, sobitol.
B. saccarozơ, glucozơ.
C. glucozơ, sobitol.
D. glucozơ, axit gluconic.
Câu 20: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch thay đổi như thế nào?

A. Không màu sang màu vàng.
B. Màu da cam sang màu vàng.

C. Không màu sang màu da cam.
D. Màu vàng sang màu da cam.

Câu 21: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Cho các phát biểu sau đây về dung dịch X:
(a) Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.
(b) Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.
(c) Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X không thu được kết tủa.
(d) Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 22: Hỗn hợp X gồm triglixerit Y và axit béo Z. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm hữu cơ gồm một muối và 0,920 gam glixerol. Nếu đốt cháy hết m gam X thì cần vừa đủ 1,285 mol O2, thu được 0,930 mol CO2 và 0,810 mol H2O. Khối lượng của Z trong m gam X là

A. 2,80 gam.
B. 2,82 gam.
C. 5,60 gam.
D. 5,64 gam.

Câu 23: Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 2A, hiệu suất 100%. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

	Thời gian điện phân (giây)
	t
	t + 3860
	2t

	Tổng số mol khí ở 2 điện cực
	a
	a + 0,04
	2,25a + 0,0425

	Số mol Cu ở catot
	b
	b + 0,03
	b + 0,03


Số mol của Cu2+ và Cl- trong dung dịch trước khi điện phân lần lượt là
A. 0,14 và 0,27.
B. 0,28 và 0,54.
C. 0,28 và 0,56.
D. 0,14 và 0,28.

Câu 24: Hấp thụ hoàn toàn 0,25 mol CO2 vào dung dịch chứa Ba(OH)2 và 0,15 mol NaOH, thu được m gam kết tủa và dung dịch X chứa các muối. Cho từ từ dung dịch chứa HCl 0,15M và H2SO4 0,05M vào dung dịch X thấy thoát ra 1,68 lít CO2 đồng thời thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y, thu được 14,51 gam kết tủa. Giá trị của m là

A.  21,672.
B.  29,550.
C.  19,700.
D.  24,625.

Câu 25: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho khí etilen tác dung với dịch thuốc tím.


(b) Cho axit axetic tác dụng với muối CaCO3.


(c) Cho phenol tác dụng với dung dịch NaOH.

(d) Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. 

(e) Cho mẩu kim loại Na tác dụng với ancol etylic.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 26: Thực hiện sơ đồ phản ứng sau: 

(1) X (C6H8O4) + 2NaOH → Y + Z + T. 

(2) Z + H2 → T. 

Công thức cấu tạo của X là

A. CH2=CHOOC-COOCH2CH3.
B. CH3OOC-CH2-COOCH2CH3.

C. CH3CH2OOC-CH2-COOCH=CH2.
D. CH3COOCH2COOCH=CH2.

Câu 27: Cho các phát biểu sau:

(a) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom.

(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.

(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(f) Tất cả các protein dễ tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Số phát biểu đúng là

A. 6.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 28: Thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau (các chất phản ứng theo đúng tỉ lệ mol): 

(1) X1 + X2 (dư) → X3 + X4( + H2O 
(2) X1 + X3 → X5 + H2O 

(3) X2 + X5 → X4( + 2X3 


(4) X4 + X6 → BaSO4( + CO2 + H2O 

Căp chất X2 và X6 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Ba(HCO3)2 và H2SO4.
B. Ba(OH)2 và Na2SO4.

C. KOH và H2SO4.
D. Ba(HCO3)2 và Na2SO4.

Câu 29: Trong một bình kín chứa hỗn hợp khí X gồm 0,20 mol axetilen; 0,15 mol metylaxetilen; 0,40 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 12,0. Sục Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp kết tủa và có 5,05 gam hỗn hợp khí Z thoát ra. Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với 0,05 mol Br2 trong CCl4. Giá trị của m là

A. 41,025.
B. 43,350.
C. 38,700.
D. 36,375.
Câu 30: Cho hai chất hữu cơ mạch hở E, F có cùng công thức đơn giản nhất là C3H4O2. Các chất E, F, X, Z tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây: 



(1) E + NaOH → X + Y 

(2) F + NaOH → Z + T 



(3) X + HCl → J + NaCl 

(4) Z + HCl → G + NaCl 

Biết: X, Y, Z, T, J, G là các chất hữu cơ, trong đó T đa chức; MT > 88 và ME < MF < 146. 

Cho các phát biểu sau: 



(a) Chất J có nhiều trong nọc độc con kiến. 



(b) Từ Y có thể điều chế trực tiếp được axit axetic. 



(c) Ở nhiệt độ thường, T tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. 



(d) E và F đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3. 



(e) Nung nóng chất rắn Z với hỗn hợp vôi tôi xút thu được khí etilen. 

Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.

Câu 31: Cho a mol Fe tác dụng với 1,2a mol khí Cl2 thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho các chất sau: AgNO3, NaOH, Cu, HCl, Cl2. Số chất có thể tác dụng được với dung dịch Y là

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 32: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 3,40 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,03 mol, thu được dung dịch Z chứa 2,35 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối nhỏ hơn trong Z là

A. 1,36 gam.
B. 0,34 gam.
C. 0,41 gam.
D. 0,58 gam.

Câu 33: Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Từ X, thực hiện phản ứng sau:

    C8H15O4N + dung dịch NaOH dư 
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 Natri glutamat + CH4O + C2H6O

Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn phản ứng trên là

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm hai amin (no, đơn chức, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp) và hai hiđrocacbon (mạch hở, có cùng số nguyên tử hiđro trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,125 mol X cần vừa đủ 9,828 lít khí O2 thu được H2O; 0,340 mol CO2 và 0,350 gam N2. Khối lượng của amin có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 0,590 gam.
B. 0,450 gam.
C. 0,885 gam.
D. 0,675 gam.

Câu 35: Lấy 240 ml dung dịch gồm NaOH 1,6M và KOH 1M tác dụng hết với dung dịch H3PO4 thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cô cạn thu được 20,544 gam hỗn hợp muối khan.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được m gam kết tủa. 

Giá trị của m là

A. 17,688.
B. 24,288.
C. 17,640.
D. 11,160.

Câu 36: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch chứa a mol BaCl2 vào dung dịch chứa a mol KHSO4.
(b) Cho dung dịch chứa 3a mol KOH vào dung dịch chứa 3a mol H3PO4.
(c) Cho dung dịch chứa a mol AgNO3 vào dung dịch chứa a mol FeCl2.
(d) Cho a mol K2O vào dung dịch chứa 2a mol CuSO4.
(e) Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa 2a mol Ba(HCO3)2.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai chất tan là

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 37: Hỗn hợp X gồm MCO3, FexOy, FeCO3 (M là kim loại có hóa trị II). Hòa tan m gam X cần dùng vừa đủ 480 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, hòa tan m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y và 3,696 lít hỗn hợp khí Z. Cho Y tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được 19,53 gam kết tủa. Nung kết tủa này ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 14,4 gam chất rắn E gồm 2 oxit kim loại. Dẫn từ từ 8,96 lít khí CO qua 14,4 gam E, nung nóng thu được hỗn hợp khí T có tỉ khối so với H2 là 18,5. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6. Giá trị của m là

A. 16,64.
B. 17,24.
C. 18,96.
D. 18,62.

Câu 38: Chất X (CaHbO4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất Y (CnHmO2N2) là muối amoni của một α-amino axit. Cho m gam E gồm X và Y (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 5) tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 9,856 lít hỗn hợp khí gồm hai chất hữu cơ là đồng đẳng liên tiếp (có tỉ khối so với khí hiđro bằng 
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) và 38,280 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 45,36%.
B. 50,47%.
C. 49,53%.
D. 54,64%.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 17,220 gam hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este no, mạch hở Y, Z (MY < MZ < MX) cần vừa đủ 0,930 mol O2, thu được 11,340 gam H2O. Mặt khác 17,220 gam A tác dụng vừa đủ với 0,225 mol NaOH, thu được 5,790 gam hai ancol cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp T gồm 2 muối khan. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3, H2O và 10,920 lít khí CO2. Phần trăm khối lượng của X trong A có giá trị là

A. 25,44%.
B. 29,99%.
C. 26,13%.
D. 50,87%.

Câu 40: Thí nghiệm dưới đây mô tả quá trình của phản ứng nhiệt nhôm:
                  [image: image4.png]



Cho các phát biểu sau:

(a) X là Fe nóng chảy và Y là Al2O3 nóng chảy.

(b) Phần khói trắng bay ra có chứa Al2O3.

(c) Dải Mg khi đốt được dùng để khơi mào phản ứng nhiệt nhôm.

(d) Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng tỏa nhiệt.

(e) Phản ứng nhiệt nhôm được sử dụng để điều chế một lượng nhỏ sắt khi hàn đường ray. 

(f) Nếu thay Fe2O3 bằng BaO thì phản ứng xảy ra tương tự.

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

II. PHẦN TỰ LUẬN (10,0 điểm)


Câu I: (2,0 điểm)

1. Một số hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CxHyOz, tỉ khối của hợp chất so với H2 bằng 30.


a) Hãy xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các hợp chất đó.


b) Trong các hợp chất trên, chất nào phản ứng được với NaOH, CuO, NaHCO3? Viết các phương trình phản ứng xảy ra.


2. Viết các phương trình phản ứng chứng minh rằng:


a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.


b) Độ mạnh của axit giảm dần theo thứ tự: axit axetic, axit cacbonic, phenol.


c) Amino axit có tính lưỡng tính.


Câu II: (2,0 điểm)

1. Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:


a) Đun sôi nước có tính cứng tạm thời.


b) Thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng bột lưu huỳnh. 


c) Dùng axit HF để khắc chữ lên thủy tinh.


2. Giải thích vì sao?


a) Khí Clo được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, nước bể bơi.


b) Dây dẫn điện cao thế thường được làm bằng nhôm còn dây dẫn điện trong nhà thường được làm bằng đồng.


3. Dung dịch X có chứa: 0,01 mol Fe2+; 0,02 mol NH4+; x mol Cl-.


    Dung dịch Y có chứa: 0,01 mol Al3+; y mol Ag+; 0,08 mol NO3-.


Tiến hành các thí nghiệm sau:


Thí nghiệm 1: Trộn dung dịch X vào dung dung dịch Y thu được dung dịch A và kết tủa B.


Thí nghiệm 2: Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thu được khí C, dung dịch D và kết tủa E.


Thí nghiệm 3: Dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch D thu được dung dịch F và kết tủa G.


Xác định A, B, C, D, E, F, G. Viết phương trình phản ứng (dạng ion thu gọn) xảy ra trong các thí nghiệm trên.


Câu III: (2,0 điểm)

1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

            [image: image5.png]dd AgNO3/NH3, t’ C,H;OH (xt, t)
3 @) Dk F

9 Z 0 Polipropilen





Biết M, A, B, C, D, E, F, X, Y, Z là các chất hữu cơ khác nhau.


Viết các phương trình phản ứng thỏa mãn sơ đồ trên (mỗi mũi tên là một phương trình, ghi rõ điều kiện nếu có).


2. Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, một ancol (đơn chức, mạch hở) và hai hiđrocacbon (mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn 0,60 mol X, thu được 1,02 mol CO2 và 1,12 mol H2O. Mặt khác đun nóng 0,60 mol X với lượng dư dung dịch KOH đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch chứa 6,60 gam muối. Tính số mol brom tác dụng tối đa với 0,60 mol X.


Câu IV: (2,0 điểm)

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:



(1) X + Y + H2O → Z + T   
(2) T + NaOH → X + H2O 



(3) Y + NaOH → E  + H2O  
(4) Y + E + H2O → Z 



(5) AlCl3  + E + H2O → T + Y + NaCl 


  Biết X, Y, Z, T, E là các chất vô cơ khác nhau.


2. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 2:3) với cường độ dòng điện 2A. Sau thời gian t giờ thu được dung dịch Y (chứa 2 chất tan) có khối lượng giảm 12,215 gam so với dung dịch ban đầu. Cho bột Al dư vào Y thu được 0,560 lít khí H2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Tính giá trị của t.


Câu V: (2,0 điểm)

   1. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeS2, CuS, FeS, FeCO3, CuO vào bình kín (thể tích không đổi) chứa 0,1 mol khí oxi (dư). Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất của khí trong bình giảm 12,5% so với áp suất ban đầu (bỏ qua thể tích của chất rắn) và thu được (m - 1) gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch H2SO4 50% đun nóng, thu được dung dịch Y chứa (m + 4,2) gam hỗn hợp muối gồm (Fe2(SO4)3, CuSO4) và 3,92 lít hỗn hợp khí Z gồm CO2, SO2. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng.


2. Hỗn hợp E gồm este X ba chức và este Y hai chức (phân tử X, Y đều không chứa nhóm chức nào khác). Khi tỉ lệ số mol X, Y thay đổi thì số mol KOH phản ứng tối đa luôn gấp 3 lần số mol E. Thủy phân hoàn toàn m gam E (tỉ lệ số mol nX : nY = 7 : 6) bằng lượng vừa đủ dung dịch KOH 14,56%, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối T và 138,44 gam chất lỏng Z (chứa 1 ancol). Cho toàn bộ Z vào bình đựng Na dư thì có 3,69 mol khí H2 thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 0,625 mol CO2 và 0,195 mol K2CO3. Xác định công thức cấu tạo của X, Y.

----------- HẾT ----------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên Thí sinh:……………………….. Số báo danh:…………..
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II. TỰ LUẬN: 10,0 ĐIỂM

	Nội dung
	Điểm

	Câu I. (2,0 điểm)
	

	1. (1,3 điểm)
	

	
[image: image6.wmf]30.260
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	0,1

	a) z = 1, x = 3, y = 8 → C3H8O
	0,1

	CH3-CH2-CH2-OH:  propan – 1 - ol
	0,1

	CH3-O-CH2-CH3:  etylmetyl ete
	0,1

	CH3-CH(OH)-CH3: propan – 2- ol
	0,1

	z = 2, x = 2, y = 4 → C2H4O2
	0,1

	CH3COOH: axit axetic
	0,1

	HCOOCH3: metylfomat
	0,1

	b) Tác dụng với NaOH
	

	CH3COOH + NaOH 
[image: image7.wmf]®

CH3COONa + H2O
	0,1

	HCOOCH3 + NaOH 
[image: image8.wmf]o
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HCOONa + CH3OH
	0,1

	Tác dụng với CuO
	

	CH3-CH2-CH2-OH + CuO 
[image: image9.wmf]o

t

¾¾®

CH3CHO + Cu + H2O
	0,1

	CH3-CH(OH)-CH3 + CuO 
[image: image10.wmf]o
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[image: image11.wmf]CH3-CO-CH3 + Cu + H2O
	0,1

	Tác dụng với NaHCO3
	

	CH3COOH + NaHCO3 
[image: image12.wmf]®

CH3COONa + CO2 + H2O
	0,1

	2. (0,7 điểm)
	

	a) Anđehit vừa có tính khử và tính oxi hóa
	

	CH3CHO + H2 
[image: image13.wmf];

o
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CH3CH2OH
	0,1

	CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + 2H2O 
[image: image14.wmf];
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CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
	0,1

	b) Tính axit axit axetic > axit cacbonic > phenol
	

	2CH3COOH + CaCO3 
[image: image15.wmf]®

(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
	0,15

	CO2 + H2O + C6H5Ona 
[image: image16.wmf]®

 C6H5OH + NaHCO3
	0,15

	c) Amino axit có tính lưỡng tính
	

	NH2-CH2-COOH + HCl 
[image: image17.wmf]®

 ClNH3-CH2-COOH
	0,1

	NH2-CH2-COOH + NaOH 
[image: image18.wmf]®

 NH2-CH2-COONa + H2O
	0,1

	Câu II. (2,0 điểm)
	

	1. (0,4 điểm)
	

	a, 
[image: image19.wmf]32322
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	b, Hg + S 
[image: image21.wmf]®

HgS
	0,1

	c, 4HF + 
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	2. (0,4 điểm)
	

	a) Khi cho Clo vào nước có phản ứng sau:
	

	
[image: image23.wmf]22
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	0,2

	HClO có tính oxi hóa mạnh nên có khả năng khử trùng (sát trùng) 
	

	b) Nhôm và đồng đều có tính dẫn điện tốt nhưng nhôm nhẹ hơn đồng nên được sử dụng làm dây dẫn điện cao thế để giảm trọng lực của dây, còn đồng được dùng làm dây dẫn điện trong nhà 
	0,2

	3. (1,2 điểm)
	

	x = 0,01.2+0,02 = 0,04; y = 0,08-0,01.3 = 0,05
	0,2

	TN1: 
[image: image24.wmf]()

AgClAgClB

+-

¯

+®


           0,04  0,04     0,04
	0,1
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FeAgFeAg

+++

+®+


 0,01  0,01      0,01
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	Dung dịch A gồm Fe3+; 
[image: image26.wmf]4
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Kết tủa B: AgCl và Ag 
	0,1

	TN2: 
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	Dung dịch D gồm: OH- dư và
[image: image31.wmf]2

AlO
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Khí C: NH3; Kết tủa E: Fe(OH)3
	0,1

	TN3: 
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	Kết tủa G: Al(OH)3; F: HCO3-
	

	Câu III. (2,0 điểm)
	

	1. (1,0 điểm) Mỗi phương trình đúng 0,1 điểm (thiếu đk, không cân bằng trừ nửa điểm)
	

	Viết phương trình phản ứng: 

(1) CH3CH2CH3 + Cl2 
[image: image34.wmf]as,1:1
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 CH3CH2CH2Cl + HCl

(2) CH3CH2CH2Cl + NaOH 
[image: image35.wmf]0
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 CH3CH2CH2OH + NaCl

(3) 2CH3CH2CH2OH + O2 
[image: image36.wmf]0

Cu,t
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 2CH3CH2CHO + 2H2O

(4) CH3CH2CHO+2AgNO3+3NH3+H2O
[image: image37.wmf]¾
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CH3CH2COONH4+2Ag
[image: image38.wmf]¯

+ 2NH4NO3
(5) 2CH3CH2COONH4 + H2SO4 
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2CH3CH2COOH + (NH4)2SO4
(6) CH3CH2COOH  + C2H5OH  
[image: image40.wmf]0
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   CH3CH2COOC2H5 + H2O 
(7) CH3CH2CH3 + Cl2 
[image: image41.wmf]as,1:1
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 CH3CHClCH3 + HCl

(8) CH3CHClCH3 + NaOH 
[image: image42.wmf]0
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 CH3CH(OH)CH3 + NaCl

(9) CH3CH(OH)CH3 
[image: image43.wmf]0
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 CH3CH=CH2 + H2O

(10) 
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	2. (1,0 điểm)
	

	Cách 1: Ta quy đổi hỗn hợp X thành: 
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	Ta có: 
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	Bảo toàn nguyên tố Cacbon ta có: 0,06 + x = 1,02 
[image: image47.wmf]Þ

x = 0,96 (mol)
	0,2

	Bảo toàn nguyên tố Hiđro ta có: x + y = 1,12 
[image: image48.wmf]Þ

y = 0,16 (mol)
	0,2
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	Muối C2H3COOK; → nmuối = 0,06
CTB = 1,12/0,6 = 1,7 → ancol là CH3OH

HTB =1,12.2/0,6 = 3,7 → Có 1 H.C có H = 2
	0,2

	TH1: 1H.C là C2H2
Ta có hệ: 
[image: image52.wmf]+=-=
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x2y1.020,06.4y0,24


BTH: HTB(của H.C) = (1,12.2-0,06.6-0,3.4):0,24 = 17/6

→πTB của H.C = (2.2+2-17/6):2 = 19/12

Số mol Br2 = 0,06.1+0,24.19/12 = 0,44 mol
	0,4

	TH1: 1H.C là C4H2
Ta có hệ: 
[image: image53.wmf]+=-=
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BTH: HTB(của H.C) = (1,12.2-0,06.6-0,46.4):0,08 = 0,5

→ Loại
	0,4

	Câu IV (2,0 điểm)
	

	1. (1,0 điểm): Mỗi phương trình đúng 0,2 điểm (không cân băng trừ 0,1)
	

	X: NaAlO2 ; Y: CO2; Z: NaHCO3; T: Al(OH)3; E: Na2CO3
	

	1) NaAlO2 + CO2 +2H2O 
[image: image54.wmf]®

NaHCO3 + Al(OH)3
	

	2) Al(OH)3 + NaOH 
[image: image55.wmf]®

NaAlO2 + 2H2O
	

	3) CO2 + NaOH
[image: image56.wmf]®

 Na2CO3 + H2O
	

	4) CO2 + Na2CO3 + H2O 
[image: image57.wmf]®

 2NaHCO3
	

	5) 2AlCl3 + 3Na2CO3 + H2O 
[image: image58.wmf]®

 3Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl
	

	2. (1,0 điểm)
	

	Với tỉ lệ mol của CuSO4 và NaCl là 2 : 3 => 
[image: image59.wmf]4
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	Theo định luật bảo điện tích
 Dung dịch Y chứa các ion 
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 => dung dịch Y chứa 2 chất tan là Na2SO4 và H2SO4.
	0,2

	+ Cho Al vào dung dịch Y thu được H2 => 
[image: image61.wmf]224
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	Al + 3H+ 
[image: image62.wmf]®

 Al3+  + 1,5H2
       0,05                   0,025
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3a + 0,05 = 4a 
[image: image64.wmf]Þ
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	H+ + OH- 
[image: image65.wmf]®
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